
PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Cơ học cơ sở

Địa điểm: 301-A2 Ngày thi: 20/06/2016 Ca thi:  5

1 1 66DLCD10253 NGUYỄN HOÀNG ANH 66DLCD12

2 2
66DLCD10242 DƯƠNG PHƯƠNG ÁNH 66DLCD12

3 3 66DLCD10240 LƯU QUANG CÔNG 66DLCD12

4 4 66DLCD10234 NGUYỄN MẠNH DUY 66DLCD12

5 5 66DLCD10200 PHAN THẾ DƯƠNG 66DLCD12

6 6 66DLCD10236 NGUYỄN VĂN ĐỊNH 66DLCD12

7 7 66DLCD10239 PHẠM TRUNG ĐOÀN 66DLCD12

8 8 66DLCD10222 NGUYỄN PHÚ HÀ 66DLCD12

9 9 66DLCD10221 TRỊNH VĂN HÀ 66DLCD12

10 10 66DLCD10186 NGUYỄN ĐỨC HẠNH 66DLCD12

11 11 66DLCD10261 TRẦN VĂN HOAN 66DLCD12

12 12
66DLCD10204 ĐỖ TIẾN HOÀNH 66DLCD12

13 13 66DLCD10211 HOÀNG MẠNH HÙNG 66DLCD12

14 14 66DLCD10217 NGUYỄN ĐÌNH HÙNG 66DLCD12

15 15 66DLCD10233 NGUYỄN BÁ HUY 66DLCD12

16 16
66DLCD10235 NGUYỄN VĂN KHÁNH 66DLCD12

17 17 66DLCD10228 PHẠM VĂN KIÊN 66DLCD12

18 18 66DLCD10213 TẠ MINH KIÊN 66DLCD12

19 19 66DLCD10206 PHẠM BẢO LONG 66DLCD12

20 20 66DLCD10250 NGUYỄN THÀNH NAM 66DLCD12

21 21 66DLCD10241 NGUYỄN VĂN NAM 66DLCD12

22 22 66DLCD10187 NGUYỄN VĂN NGỌC 66DLCD12

23 23
66DLCD10231 ĐÀO VĂN NGHỊ 66DLCD12

24 24 66DLCD10256 TRẦN ĐỨC THỌ 66DLCD12

25 25 66DLCD10214 NGUYỄN VĂN THẠCH 66DLCD12

26 26 66DLCD10202 NGUYỄN VĂN THIẾT 66DLCD12

27 27 66DLCD10218 BÙI ĐĂNG THẮNG 66DLCD12

28 28 66DLCD10226 NGUYỄN VĂN THẮNG 66DLCD12

29 29 66DLCD10246 TRẦN VĂN THỊNH 66DLCD12

30 30 66DLCD10224 LÊ ĐỨC TOÀN 66DLCD12

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Số tờ ĐiểmTT Phách Họ và tên

HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG

DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2015-2016 (DANH SÁCH THI LẦN 1)

Ký nộp

HT thi: Viết

SBD Số đề Ngày sinh Lớp 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

Mã SV



Số tờ ĐiểmTT Phách Họ và tên Ký nộpSBD Số đề Ngày sinh Lớp Mã SV

31 31
66DLCD10225 PHAN VĂN TOÀN 66DLCD12

32 32 66DLCD10255 NGUYỄN ĐỨC TUÂN 66DLCD12

33 33 66DLCD10205 ĐỖ MINH TUẤN 66DLCD12

34 34 66DLCD10195 PHẠM DOÃN VIỆT 66DLCD12

35 35 66DLCD10223 MAI VĂN VUI 66DLCD12

36 36 ĐỖ VĂN THỌ Nợ đầu vào

Danh sách gồm 36 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1         GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 2 Môn thi: Cơ học cơ sở

Địa điểm: 303-A2 Ngày thi: 20/06/2016 Ca thi:  5

1 37 65DLCD17002 Đinh Hoàng Anh 65DLCD13

2 38 65DLCD17016 Phạm Ngọc Cương 65DLCD13

3 39 65DLCD17008 Đào Đức Duy 65DLCD13

4 40 65DLCD17005 Trần Đăng Đạt 65DLCD13

5 41 65DLCD17004 Vũ Văn Đăng 65DLCD13

6 42 65DLCD17006 Nguyễn Công Định 65DLCD13

7 43 65DLCD17007 Nguyễn Thành Đôn 65DLCD13

8 44 65DLCD17009 Nguyễn Văn Hùng 65DLCD13

9 45 65DLCD17010 Khuất Cao Huy 65DLCD13

10 46 65DLCD27094 Nguyễn Tiến Hưng 65DLCD13

11 47 65DLCD17017 Đoàn Kha 65DLCD13

12 48 65DLCD17015 Phạm Ngọc Lân 65DLCD13

13 49 65DLCD17094 Mai Đức Long 65DLCD13

14 50 65DLCD27095 Hoàng Cao Thắng 65DLCD13

15 51 65DLCD17011 Phạm Đức Toàn 65DLCD13

16 52 65DLCD17012 Lê Anh Tuấn 65DLCD13

17 53 65DLCD17013 Bùi  Văn Vĩnh 65DLCD13

18 54 65DLCD17014 Trương Đình Vũ 65DLCD13

19 55 65DLDD17001 Nguyễn Tiến Dũng 65DLDD12

20 56 65DLDD17002 Lê Thăng 65DLDD12

21 57 65DLDD17003 Nguyễn Công Thiện 65DLDD12

Danh sách gồm 21 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2015-2016 (DANH SÁCH THI LẦN 1)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG

HT thi: Viết

TT SBD Phách Điểm Mã SV

        GV CHẤM THI 2

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp


